
DANH SÁCH
CÁC HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SGDĐT ngày    /4/2026

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

1. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Huỳnh Lê Minh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phan Văn Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Võ Hoàng Thi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Lê Ngọc Thái Thư ký HĐ Thư ký
5 Lê Văn Hiếu Tổ trưởng Ủy viên
6 Lê Như Thương Giáo viên Ủy viên
7 Trần Hà Nam Tổ trưởng Ủy viên
8 Vũ Thị Phương Tổ phó Ủy viên
9 Nguyễn Minh Hà Tổ trưởng Ủy viên
10 Chế Thị Hồng Thoa Tổ phó Ủy viên
11 Nguyễn Hữu Tâm Tổ trưởng Ủy viên
12 Đào Xuân Luyện Tổ phó Ủy viên
13 Nguyễn Trần Cương Tổ trưởng Ủy viên
14 Bùi Đức Hưng Tổ phó Ủy viên
15 Trần Tấn Thành Tổ trưởng Ủy viên
16 Đặng Họa My Tổ phó Ủy viên
17 Nguyễn Hoàng Chiến Tổ trưởng Ủy viên
18 Lê Anh Tuấn Tổ phó Ủy viên
19 Nguyễn Thị Kiều Giáo viên Ủy viên
20 Nguyễn Thị Ngân Vang Giáo viên Ủy viên
21 Nguyễn Văn Cường Tổ trưởng Ủy viên
22 Bùi Tấn Phát Tổ phó Ủy viên
23 Hồ Thị Bích Ngọc Nhân viên Ủy viên

2. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Bùi Quốc Anh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Cao Quốc Bảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Văn Phong Giáo viên Thư ký
5 Tạ Thị Hồng Nhung Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Nguyễn Công Tín Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Thị Minh Tâm Tổ trưởng Ủy viên
8 Huỳnh Thanh Tuấn Tổ trưởng Ủy viên
9 Ngô Lê Ngọc Vi Tổ trưởng Ủy viên
10 Phạm Thị Ngọc Tổ trưởng Ủy viên
11 Phạm Xuân Hiếu Giáo viên Ủy viên
12 Phạm Công Bằng Giáo viên Ủy viên
13 Nguyễn Thị Thu Linh Nhân viên Ủy viên
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14 Nguyễn Thị Hồng Nhạn Nhân viên Ủy viên
15 Bạch Xuân Hoan Nhân viên Ủy viên

3. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Trưng Vương

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đỗ Kim Hảo Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Mai Thị Minh Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Ngọc Sâm Thư ký HĐ Thư ký
4 Trần Thị Trúc Vi Tổ phó Ủy viên
5 Nguyễn Thị Bích Hoa Tổ phó Ủy viên
6 Ninh Thị Quỳnh Giáo viên Ủy viên
7 Trần Đặng Thanh Loan Bí thư Đoàn Ủy viên
8 Phan Thị Thanh Nga Nhân viên Ủy viên

4. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Đình Sim Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phạm Thị Ninh Thủy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Trần Minh Hiếu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Đặng Thanh Phong Tổ phó Thư ký
5 Phan Thanh Hoa Giáo viên Ủy viên
6 Nguyễn Hoàng Lam Giáo viên Ủy viên
7 Nguyễn Thị Nga Nhân viên Ủy viên
8 Hà Thị Hiệp Nhân viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên Ủy viên
10 Nguyễn Phan Quỳnh Nhi Nhân viên Ủy viên
11 Hoàng Thanh Nhã Nhân viên Ủy viên

5. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Hùng Vương

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Thị Thanh Thi Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Lê Trường Giang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Lê Đức Phong Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4 Lê Ngọc Hân Bí thư Đoàn TN Ủy viên
5 Huỳnh Lê Thanh Hòa Tổ trưởng Ủy viên
6 Hà Minh Yên Tổ trưởng Ủy viên
7 Lê Đặng Ngọc Thúy Tổ trưởng Ủy viên
8 Phạm Tuấn Anh Tổ trưởng Ủy viên
9 Trần Thị Hồng Thư Tổ trưởng Ủy viên
10 Nguyễn Thị Tiếp Tổ trưởng Ủy viên
11 Trần Diệp Kính Giáo viên Thư ký

6. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú



1 Huỳnh Châu Phong Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Đoàn Thị Hoài Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Phạm Duy Ngọc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Trần Văn Luân Tổ trưởng Thư ký
5 Nguyễn Thị Nhuần Tổ trưởng Ủy viên
6 Trịnh Thị Hoàng Oanh Tổ trưởng Ủy viên
7 Phạm Thị Mỹ Lệ Tổ trưởng Ủy viên
8 Nguyễn Tú Ngân Tổ trưởng Ủy viên
9 Võ Văn Linh Tổ trưởng Ủy viên
10 Trần Thị Khánh Hòa Bí thư Đoàn Ủy viên
11 Nguyễn Phương Dung Giáo viên Ủy viên
12 Nguyễn Đức Duy Giáo viên Ủy viên
13 Trần Bá Lợi Giáo viên Ủy viên
14 Phạm Thị Hoa Nhân viên Ủy viên
15 Trần Thị Thanh Thủy Nhân viên Ủy viên
16 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nhân viên Ủy viên

7. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 1 Trần Cao Vân

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Văn Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch 
2 Nguyễn Xuân Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  
3 Nguyễn Thị Hồng Nga Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 
4 Đặng Ngọc Trung Tổ trưởng Thư ký 
5 Cù Hoàng Tùng Tổ trưởng Ủy viên
6 Trần Thị Hoài Vy Tổ trưởng Ủy viên
7 Đinh Văn Tú Tổ trưởng Ủy viên
8 Thân Thị Mỹ Hương Tổ trưởng Ủy viên
9 Phạm Thị Việt Tổ trưởng Ủy viên
10 Nguyễn Trà My Nhân viên Ủy viên
11 Trương Thị Ánh Hoa Nhân viên Ủy viên
12 Trần Văn Tấn Nhân viên Ủy viên

8. Hội đồng tuyển sinh Trường PTDTNT THPT số 1 tỉnh Gia Lai

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Bùi Công Phúc Phó Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Thị Tường Vi Tổ trưởng Phó Chủ tịch
3 Huỳnh Thị Thanh Huyền Tổ trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Văn Lập Tổ phó Thư ký
5 Trần Quốc Thông Tổ trưởng Uỷ viên
6 Hồ Thị Hồng Tổ trưởng Uỷ viên
7 Lương Thị Thu Sinh Tổ phó Uỷ viên
8 Nguyễn Thị Huyền Như Tổ phó Uỷ viên
9 Võ Thị Thu Thảo Tổ trưởng Uỷ viên
10 Nguyễn Thị Thanh Trúc Tổ phó Uỷ viên
11 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nhân viên Uỷ viên
12 Phạm Thị Lệ Sinh Nhân viên Uỷ viên



9. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 1 Tuy Phước

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Bùi Văn Long Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Đỗ Minh Châu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Phan Đình Bá Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Bùi Thị Bích Phượng Tổ trưởng Thư ký
5 Lê Ngọc Thiên Tổ phó Ủy viên
6 Tô Thanh Tuấn Nhân viên Ủy viên
7 Huỳnh Ngọc Thạnh Nhân viên Ủy viên
8 Nguyễn Đức Ái Vi Nhân viên Ủy viên

10. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 2 Tuy Phước

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Xuân Phong Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Dương Ngọc Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Phan Thị Bích Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Man Thị Thuận Giáo viên Thư ký
5 Nguyễn Hữu Chơn Nhân viên Ủy viên
6 Bùi Ái Nhi Nhân viên Ủy viên
7 Võ Thị Hồng Diệu Tổ trưởng Ủy viên
8 Bùi Thị Thanh Thoại Nhân viên Ủy viên

11. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 3 Tuy Phước

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Tho Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Văn Thao Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Đặng Văn Hậu Tổ phó Thư ký
4 Nguyễn Kim Đông Bí thư Đoàn Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thu Thảo Tổ trưởng Ủy viên
6 Thái Minh Trường Nhân viên Ủy viên
7 Nguyễn Diễm Thúy Nhân viên Ủy viên
8 Phan Thị Kim Tuyền Nhân viên Ủy viên

12. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Diêu

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đặng Tấn Anh
Phó Hiệu trưởng 

phụ trách
Chủ tịch

2 Nguyễn Hoài Tâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Trần Thị Kiều My Nhân viên Thư ký
4 Nguyễn Thế Trí Nhân viên Ủy viên
5 Trần Thị Kề Nhân viên Ủy viên
6 Nguyễn Văn Tiến Nhân viên Ủy viên
7 Nguyễn Tắc Kiên Nhân viên Ủy viên



8 Phan Tấn Tài Bí thư Đoàn Ủy viên
9 Nguyễn Văn Nam Tổ phó Ủy viên

13. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Xuân Diệu

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Thị Ánh Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phan Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Hồ Sĩ Liêm Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
4 Chế Việt Hà Thư ký HĐ Thư ký
5 Phạm Phước Thành Giáo viên Ủy viên
6 Nguyễn Đức Toán Bí thư Đoàn Ủy viên
7 Lê Trọng Bình Phó Bí thư Đoàn Ủy viên
8 Lê Thị Thái Hường Tổ trưởng Ủy viên
9 Phạm Thị Mỹ Trang Nhân viên Ủy viên
10 Nguyễn Thuỳ Dung Nhân viên Ủy viên
11 Nguyễn Thị Thanh Lịch Nhân viên Ủy viên

14. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 1 An Nhơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Tô Văn Chánh Phó Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Lê Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Hồ Mạnh Hùng Tổ phó Thư ký
4 Đinh Nguyên Thúy Diễm Tổ phó Ủy viên
5 Bùi Thị Cúc Nhân viên Ủy viên
6 Nguyễn Thành Cẩm Nhân viên Ủy viên
7 Đào Văn Cương Nhân viên Ủy viên

15. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 2 An Nhơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Huỳnh Vũ Quý Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phan Văn Lượng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Đào Thị Kim Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Khổng Văn Cảnh Giáo viên Thư ký
5 Cao Hoàng Hạ Tổ trưởng Ủy viên
6 Trương Thị Bích Hồng Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Thị Hậu Tổ trưởng Ủy viên
8 Trần Thị Long Hải Tổ trưởng Ủy viên
9 Phạm Thị Phương Tổ trưởng Ủy viên
10 Lê Thị Úc Hậu Nhân viên Ủy viên

16. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 3 An Nhơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Nam Hải Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Hà Như Thảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch



3 Trương Quang Vinh TKHĐ Thư ký
4 Nguyễn Văn Quốc Giáo viên Ủy viên
5 Phạm Thị Chi Giáo viên Ủy viên
6 Trần Thị Lệ Hằng Nhân viên Ủy viên

17. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Hòa Bình

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Huỳnh Ngọc Mai Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phan Công Nhơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Huỳnh Văn Sang Tổ trưởng Ủy viên, Thư ký
4 Nguyễn Duy Ân Bí thư Đoàn Ủy viên
5 Văn Thế Mẫn Tổ trưởng Ủy viên
6 Đặng Thị Như Khuê Tổ trưởng Ủy viên
7 Phạm Thị Bích Ngọc Tổ trưởng Ủy viên
8 Kiều Thị Linh Hồng Tổ trưởng Ủy viên
9 Trần Thị Ngọc Nở Tổ trưởng Ủy viên
10 Nguyễn Trung Quân Giáo viên Ủy viên
11 Nguyễn Đình Định Giáo viên Ủy viên
12 Trần Thị Mỹ Phi Nhân viên Ủy viên

18. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Quang Lâu Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trương Thị Mỹ Nhơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Bùi Khương Thịnh Tổ trưởng Thư ký
4 Nguyễn Vân Trí Tổ trưởng Uỷ viên
5 Biện Hoàng Danh Tổ trưởng Uỷ viên
6 Bùi Văn Hầu Tổ trưởng Uỷ viên
7 Huỳnh Thị Lệ Thu Tổ trưởng Uỷ viên

19. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Cường Phó Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Đức Ba Tổ trưởng Phó Chủ tịch
3 Cù Minh Đức Bí thư Đoàn Thư ký
4 Triệu Đức Tài Phó bí thư Đoàn Ủy viên
5 Nguyễn Dũng Tổ trưởng Ủy viên
6 Phan Nguyệt Hạnh Tổ trưởng Ủy viên
7 Lý Thị Bích Nghĩa Tổ trưởng Ủy viên
8 Lê Thị Thu Hường Giáo viên Ủy viên
9 Võ Thị Thu Hà Nhân viên Ủy viên

20. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 1 Quang Trung

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú



1 Nguyễn Đình Cung Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Thảo Trung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Bùi Thúc Đễ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Trần Quang Din Thư ký HĐ Thư ký
5 Nguyễn Văn Tường Tổ trưởng Ủy viên
6 Võ Ngọc Hùng Tổ trưởng Ủy viên
7 Phan Văn Ban Tổ trưởng Ủy viên
8 Trần Văn Lịnh Tổ trưởng Ủy viên
9 Nguyễn Chí Danh Tổ trưởng Ủy viên
10 Lê Xuân Hạnh Tổ trưởng Ủy viên
11 Nguyễn Thị Lẽ Tổ trưởng Ủy viên

21. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Võ Văn Nho Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Ngọc Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Lê Hồng Thuỷ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Huỳnh Lanh Giáo viên Thư ký
5 Trần Nguyễn Gia Bảo Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Nguyễn Thị Thanh Vân Tổ trưởng Ủy viên
7 Võ Anh Dũng Tổ trưởng Ủy viên
8 Nguyễn Thành Nhân Tổ trưởng Uỷ viên
9 Nguyễn Văn Quốc Tổ trưởng Ủy viên
10 Huỳnh Kim Đĩnh Tổ trưởng Ủy viên
11 Phạm Thị Như Nga Tổ trưởng Uỷ viên
12 Huỳnh Thanh Kiều Tổ trưởng Ủy viên
13 Nguyễn Hải Viên Tổ trưởng Uỷ viên
14 Trần Hữu Nghĩa Giáo viên Ủy viên
15 Nguyễn Thị Kim Vang Nhân viên Ủy viên

22. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Tây Sơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thanh Trọng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Long Quang Vinh Tổ phó Thư ký
4 Nguyễn Xin Tổ phó Ủy viên
5 Nguyễn Thành Trì Tổ trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Thương Tín Phó Bí thư Đoàn Ủy viên
7 Lâm Thị Trầm Tổ trưởng Ủy viên
8 Phan Thị Mỹ Ánh Nhân viên Ủy viên
9 Nguyễn Công Nhuận Nhân viên Ủy viên
10 Huỳnh Thị Vân Nhân viên Ủy viên

23. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Võ Lai

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú



1 Quách Nguyễn Huyền Trân Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phan Thị Quí Thuận Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Kim Oanh Nhân viên Thư ký
4 Huỳnh Tấn Thành Tổ phó Ủy viên
5 Thái Thị Xuân Thủy Tổ trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Thị Bích Hà Tổ trưởng Ủy viên
7 Bùi Duy Nam Tổ trưởng Ủy viên
8 Hồ Thế Nhân Giáo viên Ủy viên

24. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 1 Phù Cát

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Ngọc Hải Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Hữu Lân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Võ Công Minh Tổ phó Thư ký
4 Lê Thị Kim Oanh Nhân viên Ủy viên
5 Hà Quốc Quân Nhân viên Ủy viên
6 Dương Thị Duyên Nhân viên Ủy viên
7 Dương Văn Đức Nhân viên Ủy viên
8 Nguyễn Thị Lý Nhân viên Ủy viên

25. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 2 Phù Cát

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Mừng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Tiến Thắng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Phạm Ngọc Sang Giáo viên Thư ký
5 Nguyễn Thị Mỹ Yến Tổ trưởng Ủy viên
6 Huỳnh Duy Cảnh Giáo viên Ủy viên
7 Huỳnh Thị Nhàng Giáo viên Ủy viên
8 Mai Thị Hoài Sửa Nhân viên Ủy viên
9 Đỗ Thị Phương Nguyên Nhân viên Ủy viên

26. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 3 Phù Cát

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Phương Hiệu trưởng Chủ tịch 
2 Phạm Văn Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 
3 Bùi Văn Tín Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 
4 Thân Thị Tuyết Trâm Giáo viên Thư ký
5 Hà Văn Chính Tổ trưởng Ủy viên
6 Lê Tồn Mộng Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Thị Thu Nguyên Tổ trưởng Ủy viên
8 Trịnh Trọng Luận Tổ trưởng Ủy viên
9 Đặng Thị Thu Thắm Tổ trưởng Ủy viên
10 Trần Thị Thủy Tổ phó Ủy viên
11 Nguyễn Thị Hoài Nhân Giáo viên Ủy viên



12 Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên
13 Võ Thị Kim Đông Giáo viên Ủy viên
14 Phạm Thị Tâm Giáo viên Ủy viên
15 Hà Thị Hiền Nhân viên Ủy viên
16 Ngô Thị Tùng Vi Nhân viên Ủy viên
17 Nguyễn Thị Chính Nhân viên Ủy viên

27. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đinh Văn Hòa Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Lê Quang Triệu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Phạm Hồng Phúc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Thị My Hóa Giáo viên Ủy viên
5 Lê Thị Huệ Nhân viên Thư ký
6 Phạm Anh Ngữ Tổ trưởng Ủy viên
7 Võ Thị Minh Tin Tổ phó Ủy viên
8 Tăng Thành Xuân Tổ trưởng Ủy viên
9 Thân Thị Mỹ Ly Nhân viên Ủy viên
10 Nguyễn Thị Trí Nhân viên Ủy viên
11 Đặng Thị Hương Nhân viên Ủy viên

28. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Ngô Lê Tân

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Thúc Kháng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trương Thành Khải Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Đặng Văn Thạnh Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4 Tô Văn Thuận Giáo viên Thư ký
5 Nguyễn Minh Vinh Tổ trưởng Ủy viên
6 Huỳnh Thừa Tổ trưởng Ủy viên
7 Lê Đình Công Bí thư Đoàn Ủy viên
8 Nguyễn Thị Linh Quyên Tổ trưởng Ủy viên
9 Lê Thị Xuân Mai Nhân viên Ủy viên

29. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Ngô Mây

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Phạm Hoài Nam Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Đào Duy Hiếu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Đào Duy Quốc Tổ trưởng Thư ký
4 Trần Văn Cung Tổ trưởng Ủy viên
5 Huỳnh Văn Khoa Tổ trưởng Ủy viên
6 Lê Thị Bích Thuỷ Tổ trưởng Ủy viên
7 Phạm Thị Thuỳ Bích Tổ trưởng Ủy viên
8 Phan Chí Danh Giáo viên Ủy viên
9 Tô Xuân Hiếu Giáo viên Ủy viên
10 Đặng Duy Nhân Tổ trưởng Ủy viên



11 Nguyễn Thị Huệ Lan Nhân viên Ủy viên
12 Trần Thị Ánh Tuyết Nhân viên Ủy viên
13 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nhân viên Ủy viên
14 Đặng Vũ Trường Huy Nhân viên Ủy viên

30. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Quang

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Văn Hải Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Tất Đạt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Thanh Diễm Thư ký HĐ Thư ký
4 Võ Trọng Đạt Bí thư Đoàn Ủy viên
5 Tô Văn Nhiều Tổ trưởng Ủy viên
6 Lê Thị Mỹ Lượng Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Tiến Dũng Tổ trưởng Ủy viên
8 Trần Thị Dạ Thảo Tổ trưởng Ủy viên
9 Tô Thị Hồng Cẩm Tổ trưởng Ủy viên
10 Võ Thị Thoa Tổ trưởng Ủy viên
11 Hà Thị Ngàn Tổ phó Ủy viên
12 Võ Trung Kiên Giáo viên Ủy viên
13 Đoàn Xuân Lộc Giáo viên Ủy viên

31. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 1 Phù Mỹ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Ngọc Anh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Trung Kiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng Thư ký
4 Phùng Thị Hồng Diên Tổ trưởng Ủy viên
5 Lê Thanh Hải Tổ trưởng Ủy viên
6 Võ Trương Như Thúy Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Tổ trưởng Ủy viên
8 Lê Thị Ánh Nguyệt Tổ trưởng Ủy viên
9 Bùi Trọng Phúc Tổ trưởng Ủy viên
10 Đặng Thị Tánh Tổ trưởng Ủy viên
11 Huỳnh Anh Tứ Giáo viên Ủy viên
12 Dương Thị Dung Nhân viên Ủy viên
13 Phạm Thị Hoài Thương Nhân viên Ủy viên

32. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Số 2 Phù Mỹ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Hùng Cường Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Hồ Thanh Nam Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Nay Giáo viên Thư kí
4 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên Uỷ viên
5 Huỳnh Ngọc Dương Nhân viên Uỷ viên
6 Nguyễn Thị Yên Nhân viên Uỷ viên



7 Huỳnh Thị Lưu Nhân viên Uỷ viên
8 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nhân viên Uỷ viên

33. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Phạm Mạnh Cường Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phan Thanh Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Phạm Đắc Lộc Tổ trưởng Thư ký
4 Bùi Thị Thảo Bí thư Đoàn Uỷ viên
5 Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng Uỷ viên
6 Trần Thị Sương Nhân viên Ủy viên
7 Phạm Thị Lê Nhân viên Uỷ viên

34. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Bình Dương

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Tấn Bảo Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Lê Hoài Cương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Mai Xuân Lâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Văn Trí Giáo viên Thư ký
5 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Ủy viên
6 Kỷ Trọng Khanh Nhân viên Ủy viên
7 Dương Như Trang Nhân viên Ủy viên
8 Chu Thị Tuyết Mai Nhân viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Mỹ Hương Nhân viên Ủy viên

35. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT An Lương

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đặng Văn Thọ Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Xuân Trưởng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Phạm Thị Thùy Tổ trưởng Thư ký
4 Bùi Nguyễn Trọng Trí Bí thư đoàn Ủy viên
5 Nguyễn Thị Đức Hiền Tổ trưởng Ủy viên
6 Trần Thị Thu Thủy Tổ trưởng Ủy viên
7 Đặng Thành Tổ phó Ủy viên
8 Trần Văn Phụng Giáo viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Đoan Nhân viên Ủy viên

36. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Mỹ Thọ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Quang Long Hiệu trưởngg Chủ tịch
2 Phùng Minh Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Phạm Tiến Vũ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Xuân Thi Giáo viên Thư ký
5 Trần Vũ Quyền Bí thư Đoàn Ủy viên



6 Tạ Chí Tình Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ủy viên
8 Trần Thị Phúc Tổ trưởng Ủy viên
9 Lê Thị Mỹ Dung Nhân viên Ủy viên

37. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Hoài Ân

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đặng Thị Hiệp Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Dương Thị Việt Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Trần Văn Thọ Tổ trưởng Uỷ viên – Thư ký
4 Cao Thị Bích Nhi Tổ trưởng Uỷ viên
5 Lê Quốc Trung Giáo viên Ủy viên
6 Ngô Thị Vũ Diệp Giáo viên Uỷ viên
7 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Uỷ viên
8 Văn Thị Kim Huê Giáo viên Uỷ viên
9 Huỳnh Phan Anh Thư Giáo viên Uỷ viên
10 Trần Thị Hiền Giáo viên Uỷ viên
11 Trần Hoàng Hồng Thắm Nhân viên Uỷ viên

38. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Võ Giữ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Việt Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Bùi Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Trần Hồ Hiếu Thư ký HĐ Thư ký
4 Huỳnh Văn Mí Tổ trưởng Ủy viên
5 Nguyễn Thành Trung Tổ trưởng Ủy viên
6 Lê Thị Diễm My Giáo viên Ủy viên
7 Trần Thị Thanh Hương Nhân viên Ủy viên
8 Huỳnh Thị Như Sương Nhân viên Ủy viên

39. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Trần Quang Diệu

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Bùi Xuân Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Văn Chuyện Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Diệp Thanh Hoài Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Trang Ngọc Sâm Giáo viên Thư ký
5 Võ Ngọc Thư Tổ trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Văn Vương Tổ trưởng Ủy viên
7 Lê Minh Quang Tổ trưởng Ủy viên
8 Trương Công Ngà Tổ trưởng Ủy viên
9 Hồ Thị Thu Kiều Diễm Tổ trưởng Ủy viên
10 Trương Thị Nữ Tổ trưởng Ủy viên
11 Nguyễn Phi Lợi Giáo viên Ủy viên
12 Võ Ngọc Hà Nhân viên Ủy viên



40. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thành Trưởng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Đăng Diệp Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Đào Xuân Tiện Giáo viên Thư ký
4 Nguyễn Văn Xí Tổ trưởng Uỷ viên
5 Phạm Văn Hải Tổ trưởng Uỷ viên
6 Nguyễn Xuất Hiện Tổ trưởng Uỷ viên
7 Trần Thị Thọ Nhân viên Uỷ viên

41. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Huy Bình Phó Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Phước Bình Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch

3 Phạm Thị Lan Hương
Tổ trưởng Văn 

phòng
Thư ký

4 Bùi Anh Trường
Bí thư Đoàn 

trường
Ủy viên

5 Tạ Thị Hồng Huệ
Tổ phó chuyên 

môn
Ủy viên

6 Mai Thị Tuyết Trinh Giáo viên Ủy viên
7 Nguyễn Lê Hương Duyên Giáo viên Ủy viên
8 Dương Gia Huy Giáo viên Ủy viên
9 Nguyễn Ngọc Cảnh Giáo viên Ủy viên
10 Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên Ủy viên
11 Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên Ủy viên
12 Lê Tuấn Anh Giáo viên Ủy viên
13 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Giáo viên Ủy viên

42. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Tăng Bạt Hổ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Đình Cẩn Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Bùi Duy Toàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Sang Tổ trưởng Phó Chủ tịch
4 Trần Thị Hường Tổ trưởng Thư ký
5 Nguyễn Văn Đông Giáo viên Ủy viên
6 Đặng Thanh Tân Giáo viên Ủy viên
7 Nguyễn Thành Công Giáo viên Ủy viên
8 Ngô Thị Bích Giáo viên Ủy viên
9 Mai Thị Quế Lan Nhân viên Ủy viên
10 Phan Thị Tuyết Nhân viên Ủy viên
11 Trần Thị Thủy Tuyết Nhân viên Ủy viên

43. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Trân



TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trịnh Minh Tẩn Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Huỳnh Văn San Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Ngô Tuấn Lĩnh Giáo viên Thư ký
4 Trần Văn Tứ Tổ trưởng Ủy viên
5 Phạm Thanh Ngân Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Nguyễn Thị Xuân Ánh Giáo viên Uỷ viên
7 Đỗ Thị Hồng Siêng Nhân viên Ủy viên

44. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 1 Nguyễn Du

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Thanh Nhân Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Tôn Viết Ưu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Triết Tổ trưởng Thư ký
4 Trương Văn Vương Tổ trưởng Ủy viên
5 Nguyễn Nhật Tân Tổ phó Ủy viên
6 Đinh Trọng Hiếu Tổ phó Uỷ viên
7 Đặng Ngọc Tình Giáo viên Ủy viên
8 Đỗ Văn Minh Giáo viên Ủy viên
9 Tôn Anh Khương Giáo viên Ủy viên
10 Nguyễn Lê Bích Hà Giáo viên Ủy viên
11 Nguyễn Thị Phương Chi Nhân viên Ủy viên

45. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lý Tự Trọng

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Huỳnh Tấn Châu Phó Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Đinh Văn Huỳnh Tổ trưởng Phó Chủ tịch
3 Huỳnh Sĩ Chủng Thư ký HĐ Thư ký
4 Lê Thị Thảo Nhân viên Ủy viên
5 Nguyễn Thị Kim Bích Nhân viên Ủy viên

46. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 1 Phan Bội Châu

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Đình Sanh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Huỳnh Ngô Tâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Sơn Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Đỗ Thiện Lành Giáo viên Thư ký
5 Vũ Văn Thiệu Tổ trưởng Ủy viên
6 Lê Ngọc Hoàng Tổ trưởng Ủy viên
7 Hồ Ngọc Thiện Tổ trưởng Ủy viên
8 Trương Quang Hoà Tổ trưởng Ủy viên
9 Hoàng Duy Cương Tổ trưởng Ủy viên
10 Bùi Trọng Hà Tổ trưởng Ủy viên

Mai Mạnh Hà Tổ trưởng Ủy viên



Nguyễn Duy Chiến Giáo viên Ủy viên

47. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Tam Quan

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Phan Trọng Đệ Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Lê Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Tiên Tổ trưởng Thư ký
4 Nguyễn Công Binh Tổ trưởng Ủy viên
5 Phạm Quang Thống Tổ trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Điền Nhật Tổ trưởng Ủy viên
7 Trịnh Anh Tuấn Tổ phó Ủy viên
8 Lương Thị Hồng Việt Tổ trưởng Ủy viên
9 Huỳnh Tợ Việt Giáo viên Ủy viên
10 Huỳnh Thị Kim Thi Nhân viên Ủy viên
11 Nguyễn Thị Bích Huyền Nhân viên Ủy viên

48. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT An Lão

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Xuân Bình Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Quốc Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Lê Văn Nghiệp Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Lê Đình Tâm Giáo viên Thư ký
5 Lê Văn Tín Giáo viên Ủy viên
6 Võ Thị Thu Hà Giáo viên Ủy viên
7 Lê Thị Hiển Tổ trưởng Ủy viên
8 Phạm Ngọc Tiến Tổ trưởng Ủy viên
9 Nguyễn Bá Nghiêm Tổ trưởng Ủy viên
10 Lê Hoài Phượng Bí thư Đoàn Ủy viên
11 Nguyễn Ngọc Đẩu Nhân viên Ủy viên
12 Nguyễn Đình Thúc Nhân viên Ủy viên

49. Hội đồng tuyển sinh Trường PTDTNT THCS và THPT An Lão

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Thái Văn Xong Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Huy Phong Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Lê Thị Kim Luyến Văn Phòng Thư ký
4 Đỗ Hồ Việt Thương Bí thư Đoàn TN Ủy viên
5 Nguyễn Trung Tín Tổ trưởng Ủy viên
6 Hồ Trọng Thanh Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Kiên Trung Tổ trưởng Ủy viên
8 Lê Lực Nhân viên Ủy viên
9 Huỳnh Thị Trúc Đào Nhân viên Ủy viên

50. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Vân Canh



TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Võ Quốc Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Công Hiệp Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Kế Đa Tổ phó Thư ký
4 Nguyễn Hữu Thu Tổ trưởng Ủy viên
5 Nguyễn Thị Kim Phương Tổ trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Thị Nghĩa Bình Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Thị Bích Khiêm Tổ trưởng Ủy viên
8 Trần Đoàn Bằng Tổ trưởng Ủy viên
9 Lê Thị Mỹ Trinh Giáo viên Ủy viên
10 Phạm Thị Tố Ngân Nhân viên Ủy viên
11 Phan Thị Bích Trang Nhân viên Ủy viên
12 Phạm Thị Thanh Trà Bí thư Đoàn Ủy viên

51. Hội đồng tuyển sinh Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trương Xuân Tú Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Chí Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Nhất Duy Thư ký HĐ Thư ký
5 Huỳnh Phương Việt Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Hồ Thị Điểm Tổ trưởng Ủy viên
7 Hoàng Thương Huyền Tổ trưởng Ủy viên
8 Trần Xuân Dũng Tổ trưởng Ủy viên
9 Nguyễn Văn Toàn Tổ trưởng Ủy viên
10 Nguyễn Thị Thúy Tổ trưởng Ủy viên
11 Phan Thị Hồng Yến Tổ trưởng Ủy viên
12 Nguyễn Kim Phùng Giáo viên Ủy viên
13 Nguyễn Thị Lễ Nhân viên Ủy viên
14 Huỳnh Phương Loan Nhân viên Ủy viên
15 Trần Văn Ảng Nhân viên Ủy viên

52. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Hồ Văn Thảo Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Bùi Xuân Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Dương Văn Thi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Phạm Thị Bích Kiều Thư ký HĐ Thư ký
5 Lê Thị Thúy Hà Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Trương Tử Trang Tổ trưởng Ủy viên
7 Đặng Văn Dui Tổ trưởng Ủy viên
8 Nguyễn Thị Hữu Hồng Tổ trưởng Ủy viên
9 Trương Văn Hiếu Tổ trưởng Ủy viên
10 Nguyễn Phú Bình Tổ trưởng Ủy viên
11 Trần Hồng Vinh Tổ trưởng Ủy viên



12 Lê Thanh Thiện Giáo viên Ủy viên
13 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Ủy viên
14 Trần Thị Thảo Nguyên Nhân viên Ủy viên
15 Phan Thị Trang Dung Nhân viên Ủy viên
16 Hồ Thị Thanh Loan Nhân viên Ủy viên
17 Trần Thị Phượng Nhân viên Ủy viên

53. Hội đồng tuyển sinh Trường PTDTNT THCS và THPT Vĩnh Thạnh

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Từ Kim Lân Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Hợp Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Đặng Thanh May Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Hà Văn Tân Giáo viên Thư ký
5 Mai Thị Thanh Vân Tổ trưởng Ủy viên
6 Hồ Thị Thanh Tuyền Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Văn Anh Tổ trưởng Ủy viên
8 Đinh Văn Toàn Tổ trưởng Ủy viên
9 Lê Văn Dự Tổ trưởng Ủy viên
10 Phạm Thị Hồng Điệp Giáo viên Ủy viên
11 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Ủy viên
12 Trương Minh Huy Giáo viên Ủy viên
13 Nguyễn Yến Linh Nhân viên Ủy viên
14 Võ Thị Thảo Nhân viên Ủy viên
15 Đinh Thị Chan Nhân viên Ủy viên

54. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Thị Thu Hiệu trưởng Chủ tịch 
2 Mai Thị Vui Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 
3 Trương Quang Hà Tổ trưởng Thư ký 
4 Nguyễn Thị Thái Thủy Giáo viên Ủy viên 
5 Chu Thị Thanh Hoài Giáo viên Ủy viên 
6 Nguyễn Thị Lệ Hà Giáo viên Ủy viên 
7 Lê Thị Hậu Giáo viên Ủy viên 
8 Hồ Thị Thu Giáo viên Ủy viên 
9 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Ủy viên 
10 Phạm Thị Hòa Giáo viên Ủy viên 
11 Nguyễn Thị Lệ Tuyết Giáo viên Ủy viên 
12 Nguyễn Thị Liêu Na Giáo viên Ủy viên 
13 Nguyễn Thị Thêu Nhân viên Ủy viên 
14 Thái Thị Phương Tổ trưởng Ủy viên 
15 Hoàng Thị Thanh Nhân viên Ủy viên 
16 Hồ Văn Công Nhân viên Ủy viên 
17 Lê Luận Nhân viên Ủy viên 

55. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lê Lợi



TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Đạt Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Lê Thanh Thảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Đức Mạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Phan Hồng Vinh Thư ký HĐ Thư ký
5 Lê Thị Anh Đào Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Huỳnh Minh Trung Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Thị Khánh Ly Tổ trưởng Ủy viên
8 Nguyễn Trường Sơn Tổ trưởng Ủy viên
9 Trần Thị Thúy Tổ trưởng Ủy viên
10 Huỳnh Tường Vân Tổ phó Ủy viên
11 Đặng Quang Thanh Tổ phó Ủy viên
12 Trần Tất Thắng Phó Bí thư Đoàn Ủy viên
13 Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên Ủy viên
14 Trần Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Ủy viên
15 Nguyễn Thị Như Hà Giáo viên Ủy viên
16 Mai Thị Ngọc Hà Nhân viên Ủy viên
17 Nguyễn Thị Giang Long Nhân viên Ủy viên

56. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Pleiku

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Đông Hải Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Nguyễn Trọng Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Nguyễn Quang Phú Tổ phó Thư ký
4 Tô Minh Lan Tổ trưởng Uỷ viên
5 Hồ Thị Luyện Giáo viên Uỷ viên
6 Phạm Thị Ngọc Hà Giáo viên Uỷ viên
7 Lê Thị Thanh Hương Giáo viên Uỷ viên
8 Lê Tiến Dũng Tổ trưởng Ủy viên
9 Nguyễn Văn Hoành Tổ trưởng Ủy viên
10 Nguyễn Văn Thuận Tổ phó Ủy viên
11 Nguyễn Thị Ngọc Hà Tổ trưởng Ủy viên
12 Trần Thị Hồng Ân Tổ trưởng Uỷ viên
13 Nguyễn Thị Sương Tổ trưởng Uỷ viên
14 Vũ Văn Đản Tổ trưởng Uỷ viên
15 Đỗ Thị Thu Thuỷ Tổ phó Ủy viên
16 Trần Thị Thơm Phó Bí thư Đoàn Uỷ viên
17 Đinh Thị Mỹ Hằng Phó Bí thư Đoàn Ủy viên
18 Phạm Thị Tuyến Tổ trưởng Uỷ viên
19 Đinh Tiên Hoàng Giáo viên Uỷ viên
20 Dương Thị Hải Yến Giáo viên Uỷ viên
21 Bùi Thị Thuỳ Linh Nhân viên Uỷ viên

57. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú



1 Đào Thủy Hậu Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Văn Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Võ Thị Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Phan Đăng Khuyên TKHĐ Thư ký
5 Trương Thị Ánh Phước Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Cao Thị Thanh Giáo viên Ủy viên
7 Trương Thị Tường Thi Giáo viên Ủy viên
8 Mai Kim Ngọc Giáo viên Ủy viên
9 Phạm Văn Minh Tổ phó Ủy viên
10 Nguyễn Hồng Vỹ Giáo viên Ủy viên
11 Lê Hùng Phong Giáo viên Ủy viên
12 Nguyễn Thị Anh Giáo viên Ủy viên
13 Nguyễn Thị Trâm Giáo viên Ủy viên
14 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Ủy viên
15 Đoàn Thị Như Quỳnh Nhân viên Ủy viên
16 Nguyễn Thị Tú Nhân viên Ủy viên

58. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Tàu Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Thương Phó Hiệu trưởng P.Chủ tịch
3 Trần Quốc Toản Phó Hiệu trưởng P.Chủ tịch
4 Nguyễn Xuân Toản Thư ký HĐ Thư ký
5 Lê Trung Thành Giáo viên Uỷ viên
6 Lê Thị Hồng Vi Giáo viên Uỷ viên
7 Đào Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Uỷ viên
8 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Uỷ viên
9 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Uỷ viên
10 Nguyễn Thị Lý Giáo viên Uỷ viên
11 Phan Ngọc Thương Giáo viên Uỷ viên
12 Nguyễn Thị Long Giáo viên Uỷ viên
13 Nguyễn Thị Lệ Hiền Tổ trưởng Uỷ viên
14 Lê Thị Lam Hồng Giáo viên Uỷ viên
15 Đỗ Ngọc Lan Phương Nhân viên Ủy viên

59. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Phạm Thị Diêu Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Hồ Vũ Phong Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Ngọc Huy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Trần Đại Thắng Giáo viên Thư ký
5 Nguyễn Phương Linh Giáo viên Ủy viên
6 Lâm Thị Mận Giáo viên Ủy viên
7 Trần Thanh Hải Tổ trưởng Ủy viên
8 Nguyễn Tấn Tài Tổ phó Ủy viên
9 Cao Thị Hoài Phương Tổ trưởng Ủy viên



10 Nguyễn Thị Ánh Vy Tổ trưởng Ủy viên
11 Trần Thiên Trí Tổ trưởng Ủy viên

60. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 2 Quang Trung

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đào Duy Lực Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Vĩnh Thái Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Phạm Thị Minh Quyên Giáo viên Thư ký
4 Nguyễn Tấn Bình Thư ký HĐ Ủy viên
5 Lê Thị Hồng Giáo viên Ủy viên
6 Hoàng Thị Lan Anh Giáo viên Ủy viên
7 Lê Thị Bích Lộc Giáo viên Ủy viên
8 Nguyễn Thị Minh Tâm Nhân viên Ủy viên
9 Phương Thị Nhiệm Nhân viên Ủy viên
10 Nguyễn Thị Tánh Nhân viên Ủy viên

61. Hội đồng tuyển sinh Trường PTDTNT THPT số 2 tỉnh Gia Lai

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Võ Thành Nguyên Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Rmah Kmlă Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Tạ Thị Thu Huyền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Siu H'Liên Giáo viên Thư ký
5 Lê Hồng Quang Tổ trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Thị Mỹ Dung Tổ phó Ủy viên
7 Huỳnh Quốc Huy Giáo viên Ủy viên
8 Huỳnh Thị Thúy Vinh Giáo viên Ủy viên
9 Huỳnh Ngọc Thiết Giáo viên Ủy viên

62. Hội đồng tuyển sinh Trường PTDTNT THPT Đông Gia Lai

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Công Thường Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Võ Đăng Phước Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Đinh Thị Dờn Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4 Trần Văn Lạc Tổ trưởng Thư ký
5 Nguyễn Thái Nguyên Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Nguyễn Hải Triều Tổ trưởng Ủy viên
7 Lê Văn Kết Tổ trưởng Ủy viên
8 Nguyễn Thị Hoa Tổ trưởng Ủy viên
9 Nguyễn Thị Cẩm Vinh Tổ trưởng Ủy viên
10 Phạm Thị Tuyết Sương Giáo viên Ủy viên
11 Nguyễn Thị Ngọc Thạch Nhân viên Ủy viên
12 Huỳnh Thị Mỹ Trang Nhân viên Ủy viên

63. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến



TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thanh Bình Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Minh Mẫn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Huỳnh Ngọc Giang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Thị Út Phó Bí thư Đoàn Thư ký
5 Nguyễn Đình Thư Thư ký HĐ Ủy viên
6 Nguyễn Thị Xuân Uyên Giáo viên Ủy viên
7 Nguyễn Thị Thu Hiền Văn thư Ủy viên
8 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Kế toán Ủy viên

64. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Trãi

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Hồ Văn Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Vũ Văn Chiến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Văn Thị Thu Vân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Phạm Văn Anh Giáo viên Thư ký
5 Lê Thị Minh Hiếu Tổ phó Ủy viên
6 Lê Thị Sương Tổ trưởng Ủy viên
7 Võ Thị Thúy Hằng Kế toán Ủy viên

65. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lê Thánh Tông

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Phạm Thị Hồng Ngọc Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Anh Quang Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Lý Tấn Hùng Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
4 Hoàng Nghĩa Phúc Thư ký HĐ Thư ký
5 Rah Lan Khôn Giáo viên Ủy viên
6 Nguyễn Thị Mỹ Vân Giáo viên Ủy viên
7 Hồ Thị Thiên Trang Tổ trưởng Ủy viên
8 Lê Đức Linh Tổ trưởng Ủy viên
9 Đỗ Thị Uyên Ly Tổ trưởng Ủy viên
10 Đỗ Ngọc Quân Tổ phó Ủy viên
11 Đoàn Phương Uyên Nhân viên Ủy viên

66. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Tình Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phạm Ngọc Hùng Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Nguyễn Công Quyền Thư ký HĐ Thư ký
4 Phạm Quốc Tuấn Tổ phó Ủy viên
5 Mai Thị Thùy Dương Tôt trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên Ủy viên
7 Trần Thị Kim Hoa Tổ trưởng Ủy viên
8 Võ Thị Hoài Yến Nhân viên Ủy viên



9 Cao Thị Ngọc Tuyết Nhân viên Ủy viên

67. Hội đồng tuyển sinh Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Phùng Văn Khích Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Đỗ Quang Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Trần Duy Tuấn Thư ký HĐ Thư ký
4 Nguyễn Ngọc Công Giáo viên Ủy viên
5 Phạm Quý Giáo viên Ủy viên
6 Rơ Châm H’Yunh Giáo viên Ủy viên
7 Lê Thị Hoa Tổ trưởng Ủy viên
8 Lê Thị Mai Nhân viên Ủy viên
9 Lê Thị Hải Hà Nhân viên Ủy viên

68. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Văn Lai Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Đỗ Đức Quang Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
4 Thái Thị Thu Hà Bí thư Đoàn Uỷ viên
5 Võ Thị Thu Hà Giáo viên Uỷ viên
6 Lê Thị Mai Khanh Giáo viên Uỷ viên
7 Hoàng Lương Tâm Thư Ký HĐ Uỷ viên -Thư ký
8 Đặng Thị Nhàn Văn thư Uỷ viên
9 Tô Thị Phiên Thư viện Uỷ viên

69. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Ya Ly

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Văn Tàu Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Dương Công Luật Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Đình Dương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Đỗ Huỳnh Quang Thư ký HĐ Thư ký
5 Lê Trần Long Tổ phó Ủy viên
6 Nguyễn Viết Tài Bí thư Đoàn Ủy viên
7 Cao Thị Thu Nga Tổ phó Ủy viên
8 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Ủy viên
9 Phan Thị Cúc Giáo viên Ủy viên
10 Trịnh Thị Thúy Nhân viên Ủy viên

70. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lê Quý Đôn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Văn Lượng Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Phạm Thị Nga Phó hiệu trưởng Phó CT HĐ
3 Đỗ Thị Hải Vân Giáo viên Thư ký



4 Nguyễn Cảnh Mùa Giáo viên Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Ủy viên
6 Lê Thị Thanh Giáo viên Ủy viên
7 Lương Thị Oanh Giáo viên Ủy viên
8 Trần Thị Huyên Giáo viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ủy viên
10 Lê Mai Huệ Giáo viên Ủy viên
11 Hồ Sĩ Hoàng Tổ trưởng Ủy viên
12 Trần Đức Quảng TT Tổ VP Ủy viên
13 Trần Thị Hương Tâm Văn thư Ủy viên

71. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Pleime

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nông Thị Thúy Lan Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Văn Điện Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Hồ Thanh Tấn Giáo viên Thư ký
5 Phan Thị Phương Loan Giáo viên Ủy viên
6 Hoàng Việt Trung Giáo viên Ủy viên
7 H Thoăi Giáo viên Ủy viên
8 Nguyễn Thị Dương Giáo viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Hà Trang Giáo viên Ủy viên
10 Nguyễn Thị Thảo Nhân viên Ủy viên

72. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Trần Phú

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Khắc Tính Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Lê Xuân Tài Giáo viên Ủy viên, Thư ký
4 Hà Thị An Nhiên Tổ phó Ủy viên
5 Từ Xuân Thủy Giáo viên Ủy viên
6 Lê Thị Thanh Huyền Nhân viên Ủy viên
7 Bùi Thị Kim Lệ Nhân viên Ủy viên

73. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Thái Học

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Quốc Tinh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Thỏa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Trần Thanh Hữu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Trần Thị Thủy Tổ trưởng Ủy viên
5 Ngô Thị Khanh Giáo viên Ủy viên
6 Trần Thị Hoài Vân Tổ trưởng Thư ký
7 Nguyễn Thị Hồng Thúy Giáo viên Ủy viên
8 Đặng Thanh Nhàn Giáo viên Ủy viên



74. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Duy Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Cao Thái Hoàng Huân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Công Luận Thư ký HĐ Thư ký
4 Nguyễn Thị Ly Bí thư Đoàn Ủy viên
5 Nguyễn Phúc Đại Giáo viên Ủy viên
6 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên Ủy viên
7 Nguyễn Thị Cẩm Thạch Nhân viên Ủy viên

75. Hội đồng tuyển sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trương Quang Phong Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Quốc Tiến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Phạm Trí Thuận Giáo viên Thư ký
4 Trần Văn Thương Giáo viên Ủy viên
5 Lê Thị Thanh Hoa Giáo viên Ủy viên
6 Nguyễn Kiếm Vương Giáo viên Ủy viên
7 Trần Thị Hà Nhân viên Ủy viên
8 Lê Thị Thủy Nhân viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Ngọc Bích Quỳnh Nhân viên Ủy viên

76. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Ngô Xuân Tiến Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Dương Thị Nhường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Đoàn Hữu Chí Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Trương Văn Phước Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
5 Đào Đình Ngọc Giáo viên Thư ký
6 Võ Văn Diện Giáo viên Ủy viên
7 Bùi Thị Như Ý Giáo viên Ủy viên
8 Trần Thị Thiện Nhân viên Ủy viên
9 Hoa Văn Nguyện Nhân viên Ủy viên
10 Trịnh Quốc Lập Nhân viên Ủy viên
11 Ngô Thị Lệ Thi Nhân viên Ủy viên
12 Nguyễn Thị Lệ Huyền Nhân viên Ủy viên

77. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 2 Trần Cao Vân

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Bùi Quang Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Văn Huy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Hà Thảo Chi Tổ phó Thư ký
4 Phạm Thị Thương Bí thư Đoàn Ủy viên
5 Phan Trung Bộ Giáo viên Ủy viên



6 Triệu Quang Hiếu Giáo viên Ủy viên
7 Hồ Hoàng Thảo Tổ trưởng Ủy viên
8 Kpui Liu Nhân viên Ủy viên
9 Đào Như Hải Nhân viên Ủy viên

78. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Trường Chinh

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Huệ Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Lê Văn Hoàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Thúy Phượng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Trương Văn Vỵ Giáo viên Thư ký
5 Huỳnh Tấn Vũ Giáo viên Ủy viên
6 Phan Thị Thảo Giáo viên Ủy viên
7 Nguyễn Thị Tuyết Nhân viên Ủy viên
8 Lê Thị Nga Nhân viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Nguyệt Nhân viên Ủy viên
10 Trần Thị Thu Hiền Nhân viên Ủy viên

79. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lê Hồng Phong

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Võ Tiến Tùng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Quốc Thái Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Lý Mạnh Hùng Thư ký HĐ Thư ký
4 Phan Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên
5 Trần Thị Thùy Dung Giáo viên Ủy viên
6 Trịnh Thị Thu Thủy Giáo viên Ủy viên
7 Nguyễn Thị Mai Tổ trưởng Ủy viên
8 Lê Thị Niềm Nhân viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Thanh Lan Nhân viên Ủy viên
10 Nguyễn Hồng Sơn Nhân viên Ủy viên
11 Lâm Thị Thu Ngọc Nhân viên Ủy viên

80. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trương Văn Tùng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Đắc Ánh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Bùi Anh Quốc Thư ký HĐ Thư ký
4 Phạm Minh Trường Tổ phó Ủy viên
5 Hoàng Thanh Hải Giáo viên Ủy viên
6 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Ủy viên
7 Hoàng Nam Khánh Tổ trưởng Ủy viên
8 Nguyễn Thị Nguyên Nhân viên Ủy viên

81. Hội đồng tuyển sinh Trường THCS và THPT Y Đôn



TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Xuân Thành Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Huỳnh Giao Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Quỳnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Duy Nam Anh Bí thư Đoàn Ủy viên
5 Đặng Mậu Phúc Thư kí Thư kí
6 Lê Huỳnh Thùy Trang Giáo viên Ủy viên
7 Trần Diễm Nguyên Nhân viên Ủy viên
8 Nguyễn Thái Sơn Nhân viên Ủy viên
9 Phan Quốc Phương Nhân viên Ủy viên

82. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Tiến Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Võ Xuân Cường Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Tấn Trung Tổ trưởng Ủy viên
4 Nguyễn Văn Chiến Thư ký Thư ký
5 Chu Sỹ Thành Tổ trưởng Ủy viên
6 Trương Xuân Đông Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Trọng Nhân Bí thư Đoàn Ủy viên
8 Lê Thị Hà Giáo viên Ủy viên
9 Võ Thị Thanh Thu Tổ trưởng Ủy viên

83. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lê Hoàn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Huỳnh Hữu Thừa Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Văn Tèo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Võ Thị Lệ Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Xuân Huy Thư ký Thư ký
5 Nguyễn Thị Thảo Tổ trưởng Ủy viên
6 Hồ Hữu Thế Giáo viên Ủy viên
7 Lê Trung Thành Bí thư Đoàn Ủy viên
8 Huỳnh Thị Thúy Lâm Tổ trưởng Ủy viên
9 Trần Thị Thủy Tâm Nhân viên Ủy viên
10 Võ Thành Tài Nhân viên Ủy viên

84. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trương Quang Mẫn Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Ngọc Chương Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Thư ký
4 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Ủy viên
5 Đỗ Như Dũng Giáo viên Ủy viên
6 Ksor H’ Ví Nhân viên Ủy viên



7 Phan Thị Huyền Nhân viên Ủy viên

85. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Tôn Đức Thắng

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thế Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Võ Minh Tri Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch

3 Vũ Quốc Chánh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch

4 Hồ Diên Minh Tổ trưởng Ủy viên

5 Nguyễn Thị Hương Văn thư Ủy viên

6 Mai Thị Bích Thảo Giáo viên Thư ký

86. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT A Sanh

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thành Danh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Rơ Mah Ní Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Đặng Đình My Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
4 Nguyễn Thủy Ngân Tổ phó Thư ký
5 Bùi Thị Nghĩa Tổ trưởng Uỷ viên
6 Lê Thành Vui Thư ký HĐ Uỷ viên
7 Trần Minh Lâm Bí thư Đoàn Ủy viên
8 Trần Thị Hồng Thảo Phó Bí thư Đoàn Uỷ viên
9 Ksor Gé Giáo viên Uỷ viên
10 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên Uỷ viên
11 Nguyễn Phương Thu Nhân viên Uỷ viên

87. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Trường Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Ngô Trọng Hiệu Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Tùng Thư ký HĐ Thư ký
4 Trịnh Tiến Dũng Giáo viên Ủy viên
5 Nguyễn Mãi Tổ trưởng Ủy viên
6 Trịnh Thị Huyền Tổ trưởng Ủy viên
7 Phan Thị Ngọc Hoàng Tổ trưởng Ủy viên
8 Lê Thị Hoài Thương Nhân viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Minh Phúc Nhân viên Ủy viên
10 Lữ Huy Hoàng Nhân viên Ủy viên

88. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Thế Cường Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phan Nguyên Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Lê Tiến Dũng Tổ phó Thư ký
4 Phan Văn Thừa Tổ trưởng Ủy viên



5 Trần Thị Phương Anh Tổ phó Ủy viên
6 Hoàng Thị Ánh Toàn Giáo viên Ủy viên
7 Nguyễn Thị Tố Như Nhân viên Ủy viên
8 Trần Thị Thơm Nhân viên Ủy viên

89. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Văn Hiếu Soạn Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nay H’ Bloanh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Đặng Quang Sang Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
4 Bùi Đức Hạnh Tổ trưởng Thư ký
5 Đặng Quốc Hiệp Tổ trưởng Ủy viên
6 Phạm Duy Phong Giáo viên Ủy viên
7 Mai Thị Thùy Linh Giáo viên Ủy viên
8 Nguyễn Thị Hương Nhân viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Luân Nhân viên Ủy viên

90. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Phan Chu Trinh

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Tấn Trọng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nay Muk Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Rcom Dăm Yi Thư ký HĐ Thư ký
4 Hồ Thị Thanh Huyền Tổ trưởng Uỷ viên
5 Trần Thị Thu Thảo Nhân viên Uỷ viên
6 Hà Thịnh Phú Nhân viên Uỷ viên

91. Hội đồng tuyển sinh Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đặng Văn Đại Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Thị Tây Thi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Lương Xuân Chức Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Đỗ Điều Giáo viên Thư ký
5 Trịnh Văn Khôi Phó Bí thư Đoàn Uỷ viên
6 Nguyễn Xuân Ba Bí thư Đoàn Uỷ viên
7 Nguyễn Thị Mỹ Điệp Nhân viên Uỷ viên

92. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Anh Hùng Núp

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Quản Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Lương Thế Hùng Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Trần Sĩ Nguyên THư ký HĐ Thư ký
4 Lê Hải Quân Tổ trưởng Ủy viên
5 Lê Thị Phúc Nhân viên Ủy viên



93. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lương Thế Vinh

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Đình Thuận Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Đại Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Bùi Hải Đức Thư ký HĐ Thư ký
4 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Ủy viên
5 Nguyễn Vĩnh Phú Tổ trưởng Ủy viên
6 Ngô Lê Khánh Chi Nhân viên Ủy viên
7 Võ Thị Bích Vũ Nhân viên Ủy viên
8 Nguyễn Thị Lệ Giang Nhân viên Ủy viên

94. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Hà Huy Tập

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Phạm Hữu Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Văn Nghĩa Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Trần Đức Tới Giáo viên Thư ký
4 Nguyễn Văn Hoán Giáo viên Ủy viên
5 Huỳnh Thị Lan Tổ trưởng Ủy viên
6 Trần Thị Bảo Trân Tổ trưởng Ủy viên
7 Lưu Thị Thu Trang Nhân viên Ủy viên

95. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chu Văn An

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Võ Thành Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Doãn Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Đặng Ngọc Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Đoàn Minh Phụ Tổ phó Thư kí
5 Văn Công Mưu Tổ trưởng Ủy viên
6 Nay H’Mưch Tổ trưởng Ủy viên
7 Kiều Thị Kim Phượng Nhân viên Ủy viên

96. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trịnh Văn Bình Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Dương Văn Cư Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Rơ Ô Khuynh Giáo viên Thư ký
4 Nay H’ Kheng Nhân viên Ủy viên

97. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Du

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Trần Văn Thế Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nay Kla Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Dương Thanh Việt Tổ trưởng Thư ký



4 Thái Hữu Duẩn Tổ trưởng Ủy viên
5 Nguyễn Thị Xuân Hương Nhân viên Ủy viên

98. Hội đồng tuyển sinh Trường THCS và THPT Kpă Klơng

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Ngô Thanh Hà Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Kiều Nguyễn Thành Nhân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Lê Thanh Tao Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Hoàng Văn Quang Bí thư Thư ký
5 Ngô Minh Hoàng Giáo viên Ủy viên
6 Nguyễn Thị Loan Tổ trưởng Ủy viên
7 Lê Thị Loan Tổ trưởng Ủy viên
8 Lê Thành Mẫn Tổ trưởng Ủy viên
9 Nguyễn Thị Lý Tổ trưởng Ủy viên
10 Phan Thị Hiếu Tổ trưởng Ủy viên
11 Đoàn Thị Tuyết Thanh Tổ trưởng Ủy viên
12 Vương Thị Xuân Nhân viên Ủy viên

99. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Sơn Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Văn Xuất Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Đoàn Huỳnh Dương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Hoàng Đức Thuận Giáo viên Thư kí
5 Trần Anh Vương Tổ trưởng Ủy viên
6 Lê Thị Thanh Diệu Tổ trưởng Ủy viên
7 Trần Thị Bảo Phó Bí thư Đoàn Ủy viên
8 Tạ Thị Lan Hương Tổ trưởng Ủy viên
9 Triệu Thị Biển Tổ trưởng Ủy viên
10 Phan Trần Thế Bí thư Đoàn Ủy viên

100. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Chí Trung Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Hồ Như Vương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Võ Thị Nghĩa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Huỳnh Công Linh Tổ phó Thư ký
5 Nguyễn Kim Hải Phó Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Trương Thị Đào Tổ trưởng Ủy viên
7 Trần Thị Lê Tổ phó Ủy viên
8 Đoàn Thị Thủy Tổ trưởng Ủy viên
9 Trần Thị Hồng Nhân viên Ủy viên
10 Phạm Thị Oanh Nhân viên Ủy viên
11 Phạm Văn Khẩn Nhân viên Ủy viên



101. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Hoàng Nhu Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Đình Phước Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Siu Tâng Tổ trưởng Thư ký
4 Huỳnh Văn Quang Giáo viên Ủy viên
5 Rah Lan H’ Hen Nhân viên Ủy viên

102. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Quy Nhơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thịnh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Công Tài Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Ngô Quốc Huy KTV Tin học Thư ký
4 Dương Thị Kiều Linh Kế toán trưởng Ủy viên
5 Võ Minh Hiển Bí thư Đoàn Ủy viên
6 Huỳnh Văn Hiệp Chủ tịch CĐ Ủy viên
7 Phạm Thị Ngọc Phương CB văn phòng Ủy viên
8 Đào Thị Ngọc Lan TT. Tổ KHXH Ủy viên
9 Lê Thị Út Trinh Giáo viên Ủy viên

103. Hội đồng tuyển sinh Trường TH, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Đức Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Hữu Tòng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch

3 Nguyễn Đình Sinh Nhân viên IT Thư ký

4 Phạm Lê Tường Vy Chủ tịch CĐ Uỷ viên

5 Võ Thị Mỹ Ngọc Trưởng bộ phận TS Uỷ viên

6 Huỳnh Bảy Bí thư Đoàn Uỷ viên

7 Bùi Thị Tuyết Trang Nhân viên Uỷ viên

8 Nguyễn Ngọc Phương Giáo viên Uỷ viên

9 Nguyễn Thị Phấn Giáo viên Uỷ viên

10 Phạm Thanh Thuỷ Giáo viên Uỷ viên

11 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Giáo viên Uỷ viên

12 Cao Văn Thận Giáo viên Uỷ viên

104. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT FPT Quy Nhơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Vũ Hồng Quân
Giám đốc điều 

hành
Chủ tịch hội đồng

2 Phan Quang Duy
Phó Giám đốc 

điều hành
Uỷ viên

3 Phan Thị Thanh Tuyền
Thành viên ban 

điều hành
Uỷ viên

4 Nguyễn Thị Hà Cán bộ Giáo vụ Uỷ viên



5 Phạm Thị Tài
Phụ trách Tuyển 

sinh
Thư ký

105. Hội đồng tuyển sinh Trường TH, THCS và THPT FPT Long Vân

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Vũ Hồng Quân
Giám đốc điều 

hành
Chủ tịch hội đồng

2 Phạm Thị Ngọc Diễm
Thành viên ban 

điều hành
Ủy viên

3 Cao Văn Thế Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4 Trần Thái Bình Thiên Trưởng phòng Ủy viên

5 Võ Thị Kiều Như
Cán bộ Tổ chức 
và Quản lý đào 

tạo
Thư ký

106. Hội đồng tuyển sinh Trường TH, THCS và THPT Sao Việt

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đồng Ánh Dương Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Chung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Hương Lan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Phạm Thị Bích Huyền Thư ký hội đồng Thư ký
5 Nguyễn Thị Kim Sa Giáo viên Ủy viên
6 Phạm Thị Thanh Mai Giáo viên Ủy viên
7 Hà Đại Nghĩa Giáo viên Ủy viên
8 Đinh Thị Lệ Thủy Nhân viên Ủy viên
9 Lê Trần Sao Mai Nhân viên Ủy viên

107. Hội đồng tuyển sinh Trường Quốc tế Châu Á TBD Gia Lai

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đàm Văn Ngọc Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Đào Xuân Linh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Lê Thị Hồng Linh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Hoài Huệ Thư ký HĐ Thư ký
5 Nguyễn Thị Hồng Lệ Nhân viên Ủy viên
6 Đàm Thị Phương Nhân viên Uỷ viên
7 Nguyễn Thị Minh Duy Nhân viên Uỷ viên

108. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chi Lăng

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đỗ Bách Khoa Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Đỗ Viết Huy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Phan Minh Hậu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Huỳnh Thị Tuyết Trinh Nhân viên Thư ký
5 Đỗ Đức Sinh Nhân Viên Ủy viên



6 Phan Văn Khả Nhân Viên Ủy viên
7 Hà Thị Ngọc Phượng Nhân Viên Ủy viên

109. Hội đồng tuyển sinh Trường TH, THCS và THPT UKA

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Thân Văn Huy Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Quốc Khánh Nhóm trưởng Phó Chủ tịch
3 Trần Thị Ngọc Vinh Tổ trưởng Ủy viên
4 Lê Thị Hằng Tổ trưởng Ủy viên
5 Nguyễn Thị Xuân Phương Tổ trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Thúy Ngân Nhân viên Ủy viên
7 Phạm Thị Mỹ Như Nhân viên Thư ký

110. Hội đồng tuyển sinh Trường PTDTNT THCS và THPT Ayun Pa

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Mai Thị Hồng Tâm Phó Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Rmah Toan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Văn Hùng Tổ phó Thư ký
5 Doãn Thị Kim Tuyền Tổ trưởng Ủy viên
6 Hoàng Thị Trà Tổ phó Ủy viên
7 Nay H’ Nich Giáo viên Ủy viên
8 Huỳnh Phương Giáo viên Ủy viên
9 Rah Lan Very Giáo viên Ủy viên
10 Nguyễn Văn Thảo Giáo viên Ủy viên
11 Trần Thị Nguyệt Thảo Nhân viên Ủy viên
12 Nguyễn Thị Hồng Tươi Nhân viên Ủy viên
13 Nguyễn Việt Dũng Nhân viên Ủy viên

111. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Gia Lai

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Hồ Trung Phong Giám đốc Chủ tịch
2 Nguyễn Kiều Mộng Xuân Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Ba Giáo viên Thư ký
4 Nguyễn Huỳnh Thùy Trang Giáo viên Ủy viên
5 Bùi Thị Tiên Phúc Giáo viên Ủy viên
6 Ngô Thị Mỹ Dung Nhân viên Ủy viên
7 Đặng Lê Hồng Hạnh Nhân viên Ủy viên

112. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Tuy Phước

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Diệp Thế Lực Giám đốc Chủ tịch
2 Nguyễn Minh Trọng Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Hồ Trọng Tuấn Nhân viên Thư ký



4 Trương Thị Tuấn Nhân viên Ủy viên
5 Trần Thị Hồng Điệp Tổ trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Hữu Thanh Tổ phó Ủy viên

113. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX An Nhơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Khánh Giám đốc Chủ tịch
2 Lưu Quang Vũ Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Đào Văn Vinh Tổ trưởng Thư ký
4 Võ Đình Hòa Giáo viên Ủy viên
5 Lê Thị Xuyên Tổ trưởng Ủy viên
6 Thái Hoàng Phước Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên Ủy viên
8 Phan Thị Mỹ Nhung Tổ phó Ủy viên
9 Võ Thị Thúy Hào Giáo viên Ủy viên
10 Cù Thế Việt Giáo viên Ủy viên
11 Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên Ủy viên
12 Phạm Thu Uyên Giáo viên Ủy viên
13 Hồ Công Hậu Giáo viên Ủy viên
14 Lê Khưu Đài Trang Giáo viên Ủy viên
15 Bùi Thị Vĩ Bách Giáo viên Ủy viên
16 Lê Thị Thu Hà Giáo viên Ủy viên
17 Cao Thị Ái Loan Giáo viên Ủy viên
18 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Giáo viên Ủy viên
19 Trương Thị Quyên Giáo viên Ủy viên
20 Hồ Nguyễn Diệu Hương Giáo viên Ủy viên
21 Lê Phú Cường Giáo viên Ủy viên
22 Trần Thị Hoài Linh Nhân viên Ủy viên
23 Bùi Thị Bích Hà Nhân viên Ủy viên

114. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Tây Sơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Phù Quốc Tiến Giám đốc Chủ tịch
2 Trần Thành Thái Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Lê Đình Vinh Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
4 Lâm Ngọc Nam Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
5 Đặng Trọng Thông Giáo viên Thư ký
6 Trần Bùi Hải Long Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Quang Minh Tổ trưởng Ủy viên
8 Bùi Văn Sự Tổ phó Ủy viên
9 Lê Ngọc Anh Bí thư Đoàn Ủy viên
10 Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên Ủy viên
11 Nguyễn Thị Mỹ Xuân Nhân viên Ủy viên
12 Đào Thị Hiền Nhân viên Ủy viên

115. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Phù Cát



TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thúy Kiều Giám đốc Chủ tịch
2 Huỳnh Công Chánh Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Phạm Thị Kiều Phương Phó Giám đốc Ủy viên
4 Mai Thị Ngọc Lệ Tổ trưởng Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Thư ký HĐ Ủy viên, Thư ký
6 Nguyễn Thị Huỳnh Như Tổ trưởng Ủy viên
7 Nguyễn Thị Vân Tổ phó Ủy viên
8 Phạm Thị Thúy Hằng Tổ phó Ủy viên
9 Nguyễn Thị Nhung Tổ trưởng Ủy viên
10 Huỳnh Thị Bích Thuận Tổ phó Ủy viên
11 Nguyễn Thị Kim Chung Giáo viên Ủy viên
12 Nguyễn Thị Tri Giáo viên Ủy viên
13 Đoàn Thị Trang Giáo viên Ủy viên
14 Nguyễn Tô Thục Vi Giáo viên Ủy viên
15 Lương Thị Mỹ Nhân viên Ủy viên

116. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Phù Mỹ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Đỗ Văn Toàn Giám đốc Chủ tịch
2 Nguyễn Bá Hường Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Lê Kim Hùng Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Hải Nam Tổ trưởng Ủy viên
5 Trần Hoàng Đông Tổ trưởng Ủy viên
6 Ngô Võ Cường Nhân viên Ủy viên
7 Lê Quang Tuấn Nhân viên Ủy viên
8 Trần Thị Phương Chi Nhân viên Ủy viên
9 Châu Minh Huyền Nhân viên Thư ký

117. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Hoài Ân

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Trực Giám đốc Chủ tịch
2 Lê Thị Đạt Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Tương Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Diệp An Tổ trưởng Uỷ viên
5 Nguyễn Thanh Hùng Nhân viên Uỷ viên, thư ký
6 Lê Thị Thảo Nhân viên Uỷ viên
7 Nguyễn Thị Thu Hải Tổ phó Uỷ viên
8 Lê Thị Hồng Khánh Tổ trưởng Uỷ viên
9 Hồ Thị Tuyết Trinh Bí thư Đoàn TN Uỷ viên

118. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Hoài Nhơn

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Bình Giám đốc Chủ tịch



2 Cao Phổ Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Lê Xuân Thành Phó Giám đốc Ủy viên
4 Huỳnh Vạn Văn Tổ trưởng Ủy viên
5 Đỗ Thị Vân Tổ trưởng Ủy viên
6 Nguyễn Đình Phong Tổ trưởng Ủy viên
7 Tô Thanh Tùng Tổ phó Ủy viên
8 Bùi Thị Bích Tổ phó Ủy viên
9 Phan Lê Thiện Bí thư Đoàn Ủy viên
10 Lê Thị Bích Loan Nhân viên Ủy viên
11 Võ Thị Kim Nhân viên Ủy viên - Thư ký

119. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Võ Văn Tiên Giám đốc Chủ tịch
2 Phạm Ngọc Sang Phó Trưởng phòng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Bích Nga Giáo viên Thư ký
4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên Ủy viên
5 Nguyễn Anh Hòa Giáo viên Ủy viên
6 Nguyễn Văn Mạnh Giáo viên Ủy viên
7 Trần Văn Tư Giáo viên Ủy viên
8 Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên Ủy viên
9 Lý Thị Hồng Giáo viên Ủy viên
10 Võ Thị Thuyền Giáo viên Ủy viên

120. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDTX Chư Păh

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Văn Nội Giám đốc Chủ tịch
2 Nguyễn Quang Thuấn Phó Giám đốc Phó chủ tịch
3 Trần Nữ Thanh Xuân Tổ trưởng Thư ký
4 Nguyễn Thị Mộng Vinh Tổ phó Ủy viên
5 Nguyễn Xuân Tiến Giáo viên Ủy viên
6 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Ủy viên

121. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Kbang

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Bùi Tiến Phương Giám đốc Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Trinh Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Hoàng Văn Hải Giáo viên Thư ký
4 Bùi Thị Thu Giáo viên Uỷ viên
5 Trương Thị Thu Thuỷ Giáo viên Uỷ viên

122. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Mang Yang

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lưu Quốc Bảo Trung Giám đốc Chủ tịch



2 Nguyễn Thị Hồng Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Trần Bá Hưng Phó Giám đốc Uỷ viên
4 Nguyễn Đinh Thị Mỹ Lai Phó Giám đốc Uỷ viên
5 Dương Thị Loan Tổ trưởng Thư ký
6 Đào Thị Thuý Giáo viên Ủy viên
7 Đoàn Tiến Sĩ Giáo viên Ủy viên
8 Lê Thị Hưng Giáo viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Bích Vân Giáo viên Ủy viên
10 Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên Ủy viên

123. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Đức Cơ

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Lê Văn Nghĩa
Phó giám đốc 

phụ trách
Chủ tịch

2 Chu Minh Lộc Tổ HC-VP Thư Ký
3 Nguyễn Chăm Chan Giáo viên Ủy viên
4 Hoàng Thị Tình Giáo viên Ủy viên

124. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Chưprông

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thủy Phó Giám đốc Chủ tịch
2 Đỗ Thị Mùi Tổ trưởng Phó Chủ tịch 
3 Dương Thị Sang Tổ phó Thư ký
4 Phạm Thị Hảo Giáo viên Ủy viên
5 Hà Thị Thu Hường Giáo viên Ủy viên
6 Hồ Thị Kim Dung Giáo viên Ủy viên
7 Nguyễn Thúy Ngân Giáo viên Ủy viên

125. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Chư Sê

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Võ Đình Lộc Giám đốc Chủ tịch
2 Hồ Xuân Hồng Phó Giám đốc Phó Chủ tịch
3 Hoàng Văn Thắng Tổ trưởng Thư ký
4 Nguyễn Thị Thanh Tính Giáo viên Ủy viên
5 Đặng Thị Hồng Oanh Giáo viên Ủy viên
6 Bùi Thị Lựu Giáo viên Ủy viên
7 Lê Thị Tâm Giáo viên Ủy viên
8 Võ Thị Xuân Nương Giáo viên Ủy viên
9 Nguyễn Thị Thanh Loan Nhân viên Ủy viên

126. Hội đồng tuyển sinh Trung tâm GDNN-GDTX Krông Pa

TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ trong 

Hội đồng
Ghi chú

1 Hoàng Sơn Tùng Giám đốc Chủ tịch
2 Kpă Đăk Phó Giám đốc Phó Chủ tịch



3 Nay H’ Trinh Tổ trưởng Thư ký
4 Trần Văn Huyến Giáo viên Ủy viên
5 Nay H’ Rơ Giáo viên Ủy viên
6 Alê H’ Nhí Giáo viên Ủy viên
7 Phạm Thị Hải Yến Nhân viên Ủy viên
8 Nguyễn Phương Duy Nhân viên Ủy viên

--------------------------


